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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Cho phản ứng đơn giản 2NO2(𝑔) → 2 NO(𝑔) + O2(𝑔). Tăng nồng độ NO2 lên 2 lần, giữ nguyên các 

chất khác, thì tốc độ phản ứng tăng bao nhiêu lần?

A. 2 B. 4 C. 6 D. 5

Câu 2. Cho phản ứng đơn giản 2 HI → H2 + I2 với hằng số tốc độ 𝑘 = 20 · 10−3 và nồng độ 𝐶HI = 1 mol/L. 

Tốc độ phản ứng, theo đơn vị 10−3 mol/(L·s), bằng

A. 22 B. 20 C. 40 D. 21

Câu 3. Trong phản ứng 4 Al + 3O2 → 2Al2O3, có bao nhiêu nguyên tố thay đổi số oxi hoá?

A. 2 B. 4 C. 0 D. 3

Câu 4. Trong phản ứng nhiệt phân potassium chlorate (2KClO3 → 2 KCl + 3O2), MnO2 đóng vai trò chất 

xúc tác. Chất xúc tác là chất

A. làm tăng tốc độ phản ứng và bị tiêu hao dần B. làm phản ứng toả nhiều nhiệt hơn

C. làm tăng tốc độ phản ứng và còn lại sau phản ứng D. làm tăng lượng sản phẩm thu được

Câu 5. Trong miền nhiệt độ đang khảo sát, mô hình Van’t Hoff dùng hệ số không đổi 𝛾 = 4 mỗi 10 ∘C. Với 

cùng lượng chất ban đầu và cùng mức chuyển hóa, ở 45 ∘C cần 19min. Xét 65 ∘C và 35 ∘C các điều kiện khác 

giữ nguyên. Kết luận nào đúng?

A. Tăng nhiệt độ luôn làm tăng cả tốc độ lẫn thời gian.

B. Một hệ số dùng cho mọi phản ứng ở mọi nhiệt độ.

C. Hạ nhiệt độ làm tốc độ tăng theo cùng hệ số.

D. Tăng: 16 lần, 𝑡1 ≈ 1, 188min hạ: 1/𝛾 = 0, 25. Hệ số chỉ dùng trong miền đã cho.

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 6. Cho tổng hợp một mol hydrogen chloride có Δ𝑟𝐻 = −92 kJ; trung hoà acid mạnh bằng base mạnh 

có Δ𝑟𝐻 = −57 kJ; phân huỷ calcium hydroxide có Δ𝑟𝐻 = 109 kJ; hoà tan ammonium nitrate vào nước có 

Δ𝑟𝐻 = 26 kJ. Lượng nhiệt toả ra lớn nhất trong số đó bằng bao nhiêu kJ?

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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Câu 7. Đốt cháy hoàn toàn 24 gam than chì (C) (khối lượng mol 12 g/mol, mỗi mol toả 394 kJ) thì toả ra bao 

nhiêu kJ?

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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